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DANH MỤC CHỈ SỐ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TRẺ EM LAO ĐỘNG 
TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2021-2025, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
	TT
	Chỉ số theo dõi 

	
	MỘT SỐ MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

	1
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ 5 đến chưa đủ 18 tuổi lao động trái pháp luật

Phân tổ theo:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13 
+ Từ đủ 13 – chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 18

	2
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ 5 đến chưa đủ 18 tuổi làm công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên

Phân tổ theo:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13

+ Từ đủ 13- chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 17 

	3
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em và người chưa thành niên từ đủ 5 đến chưa đủ 18 tuổi tham gia lao động

Phân tổ theo:

- Giới tính

+ Nam

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13

+ Từ đủ 13- chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 18

	
	MỤC TIÊU CỤ THỂ

	
	Mục tiêu 1

	4
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi

Phân tổ theo:

- Đối tượng:

+ Lao động trẻ em

+ Trẻ em có nguy cơ

+ Trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động

- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ 

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13

+ Từ đủ 13- chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 18

– Loại hỗ trợ: 

+ Giáo dục phổ thông

+ An sinh xã hội

+ Chăm sóc sức khoẻ

+ Tâm lý

+ Trợ giúp pháp lý

+ Cải thiện điều kiện việc làm

+ Giáo dục nghề nghiệp

+ Hỗ trợ khác

	5
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp 

Phân tổ theo:

- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ 

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13

+ Từ đủ 13- chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 18

	
	Mục tiêu 2

	6
	Số lượng/Tỷ lệ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cung cấp thông tin kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
Phân tổ theo:

- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ 

- Loại hình cơ sở: 

+ Giáo dục phổ thông 

+ Giáo dục nghề nghiẹp 

+ Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

	7
	Số lượng/Tỷ lệ trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
Phân tổ theo:

- Giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Tuổi: 

+ Từ đủ 5- chưa đủ 13

+ Từ đủ 13- chưa đủ 15

+ Từ đủ 15- chưa đủ 18

	8
	Số lượng/Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ em từ đủ 5 – chưa đủ 18 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
Phân tổ theo giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

	9
	Số lượng/Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng người lao động được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
 Phân tổ theo loại hình: 

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề

	
	Mục tiêu 3

	10
	Số lượng/Tỷ lệ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện liên quan tới vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 

Phân tổ

- Trong đó giảng viên nguồn

- Theo giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Theo đối tượng:
+ Thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Thuộc các ngành liên quan 
- Theo cấp:

+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

	11
	Số lượng/Tỷ lệ cán bộ, công chức, các ban, ngành đoàn thể cấp xã được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em  

Phân tổ

- Theo giới tính:

+ Nam 

+ Nữ

- Theo đối tượng:

+ Cộng tác viên, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
+ Thuộc các ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp xã

	12
	Số lượng/Tỷ lệ doanh nghiệp có thuê mướn, sử dụng người lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em

Trong đó: doanh nghiệp vừa và nhỏ

	13
	Số lượng/Tỷ lệ hợp tác xã, hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em
Trong đó: Tại các làng nghề

	
	HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

	
	Đối với Mục tiêu 1

	14
	Số lượng văn bản, quy định, hướng dẫn triển khai liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em được sửa đổi, cập nhật, ban hành mới
Phân tổ:

+ Văn bản quy phạm pháp luật
+ Văn bản hướng dẫn, triển khai
- Cấp ban hành:

+ Trung ương

+ Cấp tỉnh
+ Cấp huyện

	15
	Hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em được hoàn thiện, vận hành và lồng ghép vào hệ thống dữ liệu quốc gia trẻ em 
(loại chỉ số: có/không)

	16
	Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã triển khai mô hình thí điểm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

- Phân theo mô hình

+ Mô hình phát hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ

+ Mô hình doanh nghiệp không sử dụng lao động trẻ em

+ Mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực hợp tác xã và các làng nghề
+ Mô hình khác
- Phân theo cấp hành chính
+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

+ Cấp xã

	17
	Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng lao động chưa thành niên được tiến hành

Phân theo cấp hành chính
+ Cấp Trung ương chủ trì

+ Cấp tỉnh chủ trì

+ Cấp huyện chủ trì

	
	Đối với Mục tiêu 2

	18
	Số lượng chương trình, sản phẩm, tài liệu truyền thông vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm, và phổ biến kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em được xây dựng và phát triển

Phân theo đối tượng đích

- Cho giáo viên, cán bộ các cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em
- Cho trẻ em

- Cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ

- Cho các chủ doanh nghiệp, hô kinh doanh, người sử dụng lao động

Phân theo hình thức sản phẩm: 

          (1) Bản tin phát thanh và truyền hình;

          (2) Bản tin qua các cơ quan báo chí (báo giấy và điện tử);

          (3) Tờ rơi, tờ gấp;

          (4) Video clip;

          (5) Pa-nô, áp-phích tuyên truyền;

          (6) Chương trình phát thanh trên đài phát thanh địa phương

          (7) Số chương trình truyền hình trên đài truyền hình địa phương

          (8) Sản phẩm khác;

	
	Đối với Mục tiêu 3

	19
	Số đầu tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em và các ngành liên quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em được rà soát, cập nhật, xây dựng

- Phân theo đối tượng:

           + Cán bộ ngành Lao động–Thương binh và Xã hội, thanh tra lao động trẻ em


+ Cán bộ, công chức, viên chức các ngành liên quan
- Theo cấp chủ trì soạn thảo:


+ Trung ương soạn thảo


+ Cấp tỉnh soạn thảo


+ Cấp huyện soạn thảo

	20
	Số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức cho giảng viên nguồn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, cho cán bộ, công chức, viên chức cấp trung ương và cấp tỉnh, huyện, xã, các cơ quan tổ chức liên quan tới phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 
- Phân theo đối tượng:

           + Giảng viên nguồn


+ Cán bộ, công chức, viên chức
- Phân theo cấp chủ trì tổ chức:

           + Trung ương chủ trì tổ chức


+ Cấp tỉnh chủ trì tổ chức


+ Cấp huyện chủ trì tổ chức

           + Cấp xã chủ trì tổ chức

	21
	Số lượng hợp tác xã, hộ gia đình được hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em và theo quy định của pháp luật 

- Phân theo quy mô:

+ Tổng số

+ Thuộc làng nghề

- Phân theo đối tượng:

+ Hợp tác xã

+ Hộ gia đình

	
	Hợp tác quốc tế

	22
	Số chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em

	23
	Số đơn vị hành chính địa phương được tiếp cận tới các chương trình, dự án hợp tác với các quốc gia, các tổ chức khu vực và  quốc tế có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp và giảm thiểu lao động trẻ em
Phân theo cấp hành chính:

+ Cấp tỉnh

+ Cấp huyện

+ Cấp xã

	
	KINH PHÍ

	24
	Số lượng kinh phí hàng năm dành cho triển khai Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 

- Phân theo cấp quản lý:

   + Cấp Trung ương

   + Cấp tỉnh

   + Cấp huyện

   + Cấp xã

- Phân theo nguồn:

          + Từ nguồn ngân sách Trung ương

          + Từ nguồn Ngân sách địa phương

          + Từ nguồn kinh phí vận động:

· Trong nước

· Ngoài nước


� Chỉ số này cũng nằm trong hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở


� Chỉ số này nằm trong danh mục chỉ tiêu thống kế quốc gia được ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia năm 2021





